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1 290073 ĐÀO ĐÌNH BỘ Nam 23/01/2011 035211008594 Kinh THCS Bồ Đề

2 290074 TRẦN THỊ BẢO CHÂM Nữ 29/09/2011 035311004188 Kinh THCS Bồ Đề

3 290075 TRẦN BẢO CHÂU Nữ 02/01/2011 035311006713 Kinh THCS Ngọc Lũ

4 290076 TRẦN NGỌC BẢO CHÂU Nam 02/07/2011 035211002528 Kinh THCS Ngọc Lũ

5 290077 VŨ PHẠM MINH CHÂU Nữ 07/08/2011 035311007251 Kinh THCS Vũ Bản

6 290078 CHU QUỲNH CHI Nữ 02/11/2010 035310006362 Kinh THCS Bồ Đề

7 290079 KHỔNG MAI CHI Nữ 04/01/2011 035311007171 Kinh THCS Vũ Bản

8 290080 LÊ THỊ KIM CHI Nữ 20/10/2011 035311008449 Kinh THCS An Nội

9 290081 NGUYỄN PHƯƠNG CHI Nữ 05/06/2011 035311008112 Kinh THCS Ngọc Lũ

10 290082 PHẠM THỊ LINH CHI Nữ 12/08/2011 035311007879 Kinh THCS Ngọc Lũ

11 290083 TRẦN HÀ BẢO CHI Nữ 21/02/2011 035311002899 Kinh THCS Vũ Bản

12 290084 TRẦN THỊ LAN CHI Nữ 03/03/2011 035311000262 Kinh THCS An Nội

13 290085 TRỊNH THỊ THÙY CHI Nữ 05/10/2011 020311000247 Kinh THCS An Nội

14 290086 VŨ THẢO CHI Nữ 24/05/2011 035311002063 Kinh THCS An Nội

15 290087 ĐỒNG VĂN CHIẾN Nam 04/11/2011 017211008390 Kinh THCS Vũ Bản

16 290088 NGUYỄN CÔNG CHIẾN Nam 23/02/2011 035211008793 Kinh THCS Hưng Công

17 290089 TRẦN BẢO CHUNG Nam 12/04/2011 035211007093 Kinh THCS An Ninh

18 290090 VŨ ĐỨC CHUNG Nam 07/06/2011 035211006781 Kinh THCS Vũ Bản

19 290091 NGUYỄN THỊ CÚC Nữ 06/05/2011 035311009380 Kinh THCS An Ninh

20 290092 CHU VIỆT CƯỜNG Nam 19/05/2011 035211009067 Kinh THCS Bồ Đề

21 290093 CÙ HUY CƯỜNG Nam 28/09/2011 035211002599 Kinh THCS An Nội

22 290094 ĐÀO VĂN CƯỜNG Nam 26/09/2011 035211009567 Kinh THCS Ngọc Lũ

23 290095 TRẦN ĐỨC CƯỜNG Nam 16/06/2011 035211009342 Kinh THCS An Nội

24 290096 VŨ MẠNH CƯỜNG Nam 11/01/2011 035211004811 Kinh THCS Bồ Đề

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: 4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

HỘI ĐỒNG COI THI: THPT B BÌNH LỤC


